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I. Các căn cứ pháp lý để xây dựng quy định
Quy định này được xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý sau:
- Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/20215;
- Căn cứ Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động;
- Căn cứ Tiêu chuẩn TCVN 7547:2005 Phương tiện bảo vệ cá nhân và phân loại;
- Căn cứ Công ước ILO 1998 – An toàn và sức khỏe trong công tác lâm nghiệp.
[bookmark: _Toc175901260][bookmark: _Toc175902061]II. Phạm vi và đối tượng áp dụng quy định
	1. Phạm vi: áp dụng cho tất cả các hoạt động có liên quan đến quản lý sản xuất, kinh doanh rừng trồng trong phạm vi của nhóm chỉ rừng huyện Thanh Chương số 2.
          2. Đối tượng: Áp dụng cho tất cả các lao động (gián tiếp, trực tiếp, nhà thầu, kiểm tra, giám sát, tham quan…) có tham gia hoạt động trên hiện trường rừng trồng của nhóm chứng chỉ rừng huyện Thanh Chương số 2.
[bookmark: _Toc175901261][bookmark: _Toc175902062]	III. Mục đích, ý nghĩa 
Quy định này nhằm đảm bảo các điều kiện làm việc an toàn cho người lao động theo quy định của luật pháp Việt Nam và phù hợp với tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) trong phạm vi của nhóm chỉ rừng huyện Thanh Chương số 2.
[bookmark: _Toc175901262][bookmark: _Toc175902063]IV. Các quy định, nguyên tắc chung
1. Sử dụng bảo hộ lao động là yêu cầu bắt buộc đối với người lao động cho tất cả các vị trí việc làm trong phạm vi của nhóm chỉ rừng huyện Thanh Chương số 2.
2. Công ty TNHH Lâm nghiệp Gỗ Thanh Chương, Ban Quản lý nhóm chứng chỉ rừng huyện Thanh Chương số 2 có trách nhiệm đào tạo về An toàn lao động, hướng dẫn sử dụng bảo hộ cho người lao động tham gia các hoạt động trên hiện trường của nhóm chỉ rừng huyện Thanh Chương số 2 và giám sát việc thực hiện.
3. Thành viên nhóm, nhà thầu,…có tham gia hoạt động trên hiện trường có trách nhiệm trang bị và sử dụng bảo hộ lao động theo đúng quy định. 
4. Công ty hỗ trợ số lượng hạn chế các mẫu, loại BHLD cho một số hoạt động cụ thể với mong đợi giới thiệu, định hướng cho người lao động trang bị, sử dụng BHLĐ trong điều kiện đảm bảo an toàn nhất chứ không yêu cầu bắt buộc loại BHLD này, người lao động có thể sử dụng loại BHLĐ khác với các chức năng bảo vệ tương tự. 
[bookmark: _Toc175901263][bookmark: _Toc175902064]V. Các hoạt động và đối tượng cần đảm bảo an toàn lao động
Các hoạt động chính của Nhóm chứng chỉ huyện Thanh Chương số 2 bao gồm:
- Trồng rừng
- Chăm sóc rừng trồng
- Khai thác rừng trồng
- Vận xuất, vận chuyển gỗ
Tất cả lao động (gián tiếp, trực tiếp, nhà thầu, kiểm tra, giám sát, tham quan…) có tham gia hoạt động trên hiện trường rừng trồng của nhóm chỉ rừng huyện Thanh Chương số 2.
[bookmark: _Toc175901264][bookmark: _Toc175902065]VI. Ma trận đánh giá rủi ro về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp
Công ty TNHH Lâm nghiệp Gỗ Thanh Chương, Ban Quản lý nhóm chứng chỉ rừng FSC huyện huyện Thanh Chương số 2 đã thực hiện đánh giá các rủi ro trong lao động theo các hoạt động đã xác định tại Mục V theo bảng sau:
	TTT
	Hoạt động, công đoạn
	Máy móc, trang thiết bị sử dụng
	Rủi ro về tai nạn có thể gặp phải
	Biện pháp phòng tránh/kiểm soát

	1.
	Trồng rừng
	 
	 
	 

	-
	Xử lý thực bì (phát dọn thực bì toàn diện)
	Dao rựa
	Đứt tay, chân
bị động vật và côn trùng cắn (rắn…)
	Trang bị quần áo bảo hộ lao động (găng tay, giầy, mũ, quần áo, xà cạp…);
Kiểm tra dụng cụ và bảo đảm trang thiết bị an toàn và không bị hỏng

	-
	Xử lý đất (làm đất cục bộ theo hố, đào hố thủ công)
	Cuốc, thuổng
	Gây thương tích trên cơ thể
	Trang bị quần áo bảo hộ lao động (găng tay, giầy, mũ, quần áo, xà cạp…);
Quan sát xung quanh để tránh gây tai nạn cho người xung quanh

	-
	Chuẩn bị cây giống
	Bốc vác, vận chuyển
	Trong quá trình bốc vác và vận chuyển có thể bị ngã, trượt chân;
Bị động vật côn trùng cắn
Xe bị sa lầy, hỏng xe
	Trang bị quần áo bảo hộ lao động (găng tay, giầy, mũ, quần áo, xà cạp…);
Kiểm tra và bảo đảm xe cộ vận hành và hoạt động tốt

	-
	Kỹ thuật trồng 
	Dao kéo để rạch vỏ bầu; cuốc để khơi rộng lòng hố
	Gây thương tích trên cơ thể
	Trang bị quần áo bảo hộ lao động (găng tay, giầy, mũ, quần áo, xà cạp…);

	-
	Phòng trừ sâu bệnh
	Dao rựa
	Côn trùng và động vật cắn;
Bị nhiễm độc do hóa chất (nếu có)
	Thường xuyên kiểm tra, theo dõi sâu bệnh và có biện pháp xử lý thực bì

	-
	Bảo vệ rừng sau khi trồng
	 
	Người và gia súc vào phá hoại rừng; phòng chống cháy rừng
	Thường xuyên kiểm tra, theo dõi sâu bệnh và có biện phát xử lý thực bì
Đặt biển báo cấm đốt lửa trong rừng, tuyên truyền ý thức bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng cho người dân xung quanh lô rừng;
Quan hệ mật thiết với chính quyền địa phương quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng.
Chuẩn bị đầy đủ những trang thiết bị, dụng cụ nhân lực cần thiết phòng khi có cháy rừng kịp thời

	2.
	Chăm sóc và bảo vệ rừng

	-
	Chăm sóc rừng trồng (tỉa thưa, dọn thực bì)
	Cuốc xẻng, cháy, dao rựa,
	Đứt tay, chân
bị động vật và côn trùng cắn (rắn…)
	Trang bị quần áo bảo hộ lao động (găng tay, giầy, mũ, quần áo, xà cạp…);
Quan sát hiện trường trong quá trình thiết kết khai thác
Đầy đủ các trang thiết bị y tế (thuốc men)
Các dụng cụ cho thiết kế phải đảm bảo chất lượng và an toàn trong thực hiện

	-
	Tuần tra bảo vệ rừng
	Dao, dung cụ đi rừng
	Đứt tay, chân
bị động vật và côn trùng cắn (rắn…)
	Trang bị quần áo bảo hộ lao động (găng tay, giầy, mũ, quần áo, xà cạp…);
Quan sát hiện trường trong quá trình thiết kết khai thác
Đầy đủ các trang thiết bị y tế (thuốc men)
Các dụng cụ cho thiết kế phải đảm bảo chất lượng và an toàn trong thực hiện

	3.
	 Khai thác - Vận xuất, vận chuyển gỗ 
	 

	3.1
	Thiết kế
	 
	 
	 

	-
	Thiết kế khai thác 
	Dao, rựa, búa bài cây, bản đồ 
	Gây thương tích cho cơ thể,
Động vật và côn trùng cắn
Trượt ngã
Sốt rét
	Trang bị quần áo bảo hộ lao động (găng tay, giầy, mũ, quần áo, xà cạp…);
Quan sát hiện trường trong quá trình thiết kết khai thác
Đầy đủ các trang thiết bị y tế (thuốc men)
Các dụng cụ cho thiết kế phải đảm bảo chất lượng và an toàn trong thực hiện.

	-
	Đánh giá trước và sau khai thác
	Dao, thước dây, sơn xịt, bản đồ, biểu mẫu
	Gây thương tích cho cơ thể
Động vật và côn trùng cắn
Trượt ngã
Lạc đường
	Trang bị quần áo bảo hộ (găng tay, giầy,mũ)
Đầy đủ các trang thiết bị y tế (thuốc men)
Bản đồ và quan sát hiện trường xung quanh

	3.2
	Khai thác gỗ 
	 
	 
	 

	-
	Mở đường (mở đường vận chuyển chính và đường vận xuất)
	Xe ủi (DT55) máy xúc, cưa xăng, mìn, dao
	Máy móc bị hỏng trong vận hành;
Bị lật xe hoặc bị lao xuống vực;
Bị sát thương do mìn nổ; Thương tích do cưa xăng khi chặt hạ cây trên đường; Cây đổ vào người
	Đào tạo lấy máy móc với an toàn lao động;
Xe cộ và máy móc bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn về lao động;
Đào tạo về sử dụng cưa xăng;
Đào tạo về sử dụng chất nổ;
Trang bị các quần áo bảo hộ chuyên dụng;
Quan sát hiện trường xung quanh

	-
	Chặt hạ
	Cưa xăng
	Lưỡi cưa sử dụng ko đúng cách sẽ gây thương tật
Mạt cưa bay vào mắt
Độ dốc lớn dễ bị ngã, cây đổ
Máy cưa tiếng động lớn gây điếc tai
	- Đào tạo sử dụng cưa với an toàn lao động
- Đào tạo sơ cứu thương
- Trang bị quần bảo hộ có lớp lưới thép.
-Găng tay chống cưa
- Mũ bảo hiểm có tai chống ồn, có mạng che mặt

	-
	Vận xuất
	Xe ủi (DT55) và cưa xăng, dao, dây cáp
	Máy móc bị hỏng trong vận hành;
Bị lật xe hoặc bị lao xuống vực;
Thương tích do cưa xăng khi chặt hạ cây trên đường; Dây cáp bị đứt
	Tuân theo các tiêu chuẩn an toàn lao động; Kiểm tra máy móc và trang thiết bị đảm bảo an toàn trước khi vận hành; Đào tạo sơ cứu thương; Trang thiết bị bảo hộ lao động (mũ bảo hiểm có tai chống ồn); Các dụng cu y tế và cứu thương; Hệ thống bộ đàm để liên lạc khi xảy ra sự cố.

	-
	Vận chuyển
	Xe geo, dây cáp, cưa xăng
	Máy móc bị hỏng trong vận hành;
Bị lật xe hoặc bị lao xuống vực;
Thương tích do cưa xăng khi chặt hạ cây trên đường;
Dây cáp bị đứt
	Tuân theo các tiêu chuẩn an toàn lao động; Kiểm tra máy móc và trang thiết bị đảm bảo an toàn trước khi vận hành; Đào tạo sơ cứu thương; Trang thiết bị bảo hộ lao động (găng tay, mũ bảo hiểm có tai chống ồn); Các dụng cu y tế và cứu thương; Hệ thống bộ đàm để liên lạc khi xảy ra sự cố.

	4.
	Kiểm tra và giám sát 

	- 
	Giám sát khai thác
	Hồ sơ thiết kế khai thác, sơ đồ bài cây, 
	Bị thương tích: gãy chân, gãy tay, cây đổ, cành cây rơi, xe cán…
Thương tích do mìn nổ trong quá trình mở đường
Bị động vật và côn trùng cắn
	Tuân theo các tiêu chuẩn an toàn lao động; Đào tạo sơ cứu thương;
Trang thiết bị bảo hộ lao động 
Các dụng cu y tế và cứu thương;
Hệ thống bộ đàm để liên lạc khi xảy ra sự cố.

	- 
	Tuần tra bảo vệ
	Bản đồ, dao, súng
	Bị thương tích gãy tay chân do bị trượt ngã;
Bị động vật và côn trùng cắn;
Bị thương tích do bắt lâm tặc
	Được trang bị các trang thiết bị (súng, dao); Đào tạo và tập huấn về kỹ năng tuần tra; Đào tạo sơ cứu thương; Hệ thống bộ đàm để liên hệ trong trường hợp khẩn cấp

	- 
	Phòng chống cháy rừng
	Cuốc xẻng, bình chữa cháy, dao rựa, xô can, thuốc y tế, nước uống, xe cộ
	Bị bỏng;
Ngã gãy chân tay do bị trượt ngã
	Trang bị quần áo bảo hộ chống cháy; Tập huấn và đào tạo về phòng chống cháy rừng; Đào tạo sơ cứu thương


[bookmark: _Toc175901265][bookmark: _Toc175902066]VII. Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng ngừa
Công ty TNHH Lâm nghiệp Gỗ Thanh Chương, Ban Quản lý nhóm chứng chỉ rừng huyện Thanh Chương số 2 lập kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng ngừa tại nạn lao động như sau:
	STT
	Các biện pháp
	Thời gian thực hiện
	Yêu cầu
	Thành phần tham gia
	Trách nhiệm

	1.
	Tập huấn an toàn lao động
	- Hằng năm tập huấn theo kế hoạch đã lập trong KHQLRBV của nhóm GĐ 2022-2026. 1 lớp/xã/năm

	- Xác định các yếu tố rủi ro và nguy hiểm có thể xảy ra;
- Các biện pháp phòng chống;
- Trang thiết bị bảo hộ
	BQL nhóm; thành viên nhóm;
Đơn vị khai thác;
Đơn vị trồng rừng;
Trạm bảo vệ rừng
	BQL chứng chỉ nhóm

	2
	Tập huấn sơ cứu thương
	- Hằng năm tập huấn theo kế hoạch đã lập trong KHQLRBV của nhóm GĐ 2022-2026. 1 lớp/xã/năm

	Tập huấn được thực hiện trước khi thực hiện khai thác;
Các kỹ năng sơ cứu;
	BQL nhóm; thành viên nhóm;
Đơn vị khai thác;
Đơn vị trồng rừng;
Trạm bảo vệ rừng
	BQL chứng chỉ nhóm

	3
	Giám sát, đánh giá lại trang thiết bị bảo hộ an toàn lao động
	- Giám sát theo biểu giám sát, 
	- Hiện trạng được đánh giá và đưa ra một số giải pháp
	BQL chứng chỉ nhóm
	BQL chứng chỉ nhóm


[bookmark: _Toc175901266][bookmark: _Toc175902067]VIII. Danh mục đánh giá biện pháp phòng ngừa rủi ro trong an toàn lao động 
Công ty TNHH Lâm nghiệp Gỗ Thanh Chương, Ban Quản lý nhóm chứng chỉ rừng huyện Thanh Chương số 2 sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro .

	STT
	Các biện pháp
	Yêu cầu
	Đạt (x) hay 
chưa đạt (o)
	Đề xuất

	1
	Trang bị túi cứu thương
	Bông, băng
	 
	 

	
	
	Thuốc cảm, thuốc đau đầu, thuốc đau bụng
	 
	 

	
	
	Cồn sát trùng, thuốc sát trùng
	 
	 

	
	
	Thuốc chống muỗi và côn trùng
	 
	 

	
	
	….
	 
	 

	
	
	…
	 
	 

	2
	Trang bị mũ bảo hộ cho công nhân sử dụng cưa xăng
	Hạn sử dụng
	 
	 

	
	
	Chất lượng mũ
	 
	 

	
	
	Tai chống ồn
	 
	 

	
	
	Lưới che mặt
	 
	 

	3
	Trang bị găng tay
	Găng tay giảm rung
	 
	 

	
	
	Găng tay chống cưa cắt
	 
	 

	4
	Trang bị quần bảo hộ
	Quần có lớp thép bảo hộ hoặc chất liệu vải chống cưa cắt
	 
	 

	5
	Bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị trước khi thực hiện khai thác (máy cưa, xe ủi, xe xúc, xe geo…)
	Máy cưa còn mới, không bị hỏng;
Xích không bị hỏng, đảm bảo an toàn khi cưa;
Xe hoạt động tốt, không bị hỏng hóc;
Bảo dưỡng thường xuyên;
Không bị rò rỉ dầu nhớt
	 
	 


[bookmark: _Toc175901267][bookmark: _Toc175902068]IX. Tham khảo một số loại trang thiết bị bảo hộ lao động cá nhân
[bookmark: _Toc175901268](Lược trích từ Tài liệu hướng dẫn về an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp của Tổ chức lao động quốc tế ILO)
	Những bộ phận cơ thể cần bảo vệ trong quá trình hoạt động lâm nghiệp
	Bàn chân
	Cẳng chân
	Thân, cánh tay, cẳng chân
	Bàn tay
	Đầu
	Mắt
	Mắt/ mặt
	Thính giác

	Phương tiện bảo hộ phù hợp
	Ủng hoặc giày bảo vệ
	Quần bảo hộ
	Quần áo vừa sát người
	Găng tay
	Mũ bảo hộ
	Kính đeo mắt
	Lưới che mắt/ mặt
	Bảo hộ tai

	Hoạt động lâm nghiệp 

	1. Trồng cây
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thủ công
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	Cơ giới
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x 

	2. Làm cỏ dại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dụng cụ sắc nhọn
	x
	 
	 
	x
	 
	x
	 
	 

	Cưa tay
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	Máy phát dọn cây bụi với lưỡi bằng kim loại
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Máy phát dọn cây bụi với chổi nylon
	x
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x

	Dao xoay
	x
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	x

	3.  Tỉa cành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Công cụ cầm tay
	x
	 
	 
	x
	x
	x
	 
	 

	4. Chặt hạ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thủ công (dùng búa, rỉu)
	x
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 

	Cưa xích/cưa xăng
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	x
	x

	5.  Cạo vỏ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thủ công
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cơ giới
	x
	 
	 
	x
	x
	x
	 
	x

	6. Vận xuất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thủ công (sức người)
	x
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 

	Dùng trâu bò
	x
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 

	Cơ giới (máy cạp, máy kéo)
	x
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	x

	7. Xếp gỗ tại bãi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cơ giới (máy cạp)
	x
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	x



X. Giới thiệu mẫu BHLD đối với thợ cưa
	1. Mũ bảo hộ vỏ cứng: Có vỏ cứng, chịu lực tốt
2. Bảo vệ tai: Nút tai hoặc chụp tai chống ồn
3. Tấm chắn bảo vệ mặt 
4. Áo phản quang: Áo khoác/áo phản quang 
5. Áo khoác bảo hộ lao động: Áo dài tay, dày 
6. Găng tay bảo hộ lao động: găng tay vải bạt, thoải mái và thiết thực.
7. Quần bảo hộ lao động với kháng đỡ vết cưa cắt.
8. Giày bảo hộ: Loại giày chịu lực, chống dập ngón, chống đâm xuyên và chống trơn trượt.
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	Số:……../BB/LNG
	


BIÊN BẢN BÀN GIAO 
(V/v bàn giao đồ BHLĐ và dụng cụ cứu thương)
Hôm nay, ngày    .../...../....., tại..................................................................................................
Chúng tôi gồm:
I. Bên giao:
Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………..
Chức danh:……………………………….. Bộ phận: ………………………........................
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….
II. Bên nhận:
Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………..
Chức danh:……………………………….. Bộ phận: ………………………........................
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….
Địa bàn khai thác: ……………………………………………………………………………
III. Nội dung bàn giao
Căn cứ kế hoạch hoạt động hằng năm của Nhóm CCR huyện Thanh Chương số 2, Công ty TNHH Lâm nghiệp Gỗ Thanh Chương cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động và túi cứu thương cho Tổ khai thác hoạt động trong phạm vi của Nhóm, cụ thể như sau:
	STT
	Loại BHLĐ/dụng cụ
	Đơn vị
	Số lượng
	Tình trạng

	1
	 Áo BHLĐ
	Cái
	
	

	2
	Quần BHLĐ (Dành cho thợ cưa
	Cái
	
	

	3
	Mũ BHLĐ (Dành cho thợ cưa, bao gồm tấm che mặt, nút chống ồn)
	Cái
	
	

	4
	Giày BHLĐ (dành cho thợ cưa)
	Đôi
	
	

	5
	Găng tay bảo hộ (dành cho thợ cưa)
	Đôi
	
	

	6
	Áo phản quang
	Cái
	
	

	7
	Nẹp gỗ cứu thương (cả tay và chân)
	Bộ
	
	

	8
	Túi cứu thương có đầy đủ thuốc sát trùng, bông băng, băng chun, thuốc nhỏ mắt, thuốc đau bụng, thuốc cảm
	Túi
	
	



Bên giao cam đoan rằng toàn bộ tài sản đã được bàn giao đầy đủ, đúng số lượng, chất lượng. Kể từ ngày ………………… số tài sản trên sẽ do bên nhận chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng đúng mục đích.
Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./
	Người bàn giao
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Người nhận bàn giao
(Ký, ghi rõ họ tên)
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